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HA VIET CONSULTANT AND INFRASTRUCTURE 

DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY 

 

Office: No. 60, Lane 67 Thai Thinh Street, Thinh Quang Ward, 

Dong Da District, Hanoi City, Vietnam 

Email: havietxuatnhapkhau@gmail.com 

Telegram, Whatsapp: +84 913 586 055 

 

============================================================== 

PRODUCT LIST 
              We would like to send you the best offer:                                       

 No 

Description of Goods 

Image 
Comodity 

Size 

(GRS/PC) 

I FROZEN SEAFOOD   

1 

FROZEN YELLOWFIN TUNA FULL LOINS  

CO TREATED 

LOIN CÁ NGỪ VÂY VÀNG SỐNG CO ĐÔNG LẠNH 

+Latin name: Thunnus Albacares 

+ IQF, IWP, 100% NET WEIGHT, BULK 20KG/CARTON 

2/3 Kg/Loin 

3/5 Kg/Loin 

 

2 

FROZEN YELLOWFIN TUNA CUBE CO TREATED 

CÁ NGỪ VÂY VÀNG CẮT CUBE SỐNG CO ĐÔNG 

LẠNH 

+ Latin name: Thunnus Albacares 

+ IQF, IWP, 100% NET WEIGHT, 1KG/BAG, 

10KG/CARTON 

1.5x1.5x1.5cm 

2x2x2cm 

 

3 

FROZEN YELLOWFIN TUNA SAKU CO TREATED 

CÁ NGỪ VÂY VÀNG CẮT SAKU SÔNG CO 

+Latin name: Thunnus Albacares 

+ VACUUM/PCS, IQF,IWP, 100% NET WEIGHT,  

BULK 10KG/CARTON 

100-300g 

300-500g 

600g up 
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4 

FROZEN YELLOWFIN TUNA STEAK COTREATED 

CÁ NGỪ VÂY VÀNG CẮT STEAK SÔNG CO ĐÔNG 

LẠNH 

+ Latin name: Thunnus Albacares 

+ IQF, IWP, 100% NET WEIGHT, VACUUM 3-4PC/BA, 

10KG/THÙNG 

100-150gr 

150-250gr 

250gr up 

 

5 

TUNA TRIMMEAT AA GRADE(CO TREATED) 

RẺO CÁ NGỪ VÂY VÀNG SÔNG CO 

+ Latin name: Thunnus Albacares 

+ IWP, BLOCK 10kgs/carton, NET WEIGHT 100% 

All size 

 

6 

TUNA TRIMEAT A GRADE (CO TREATED) 

RẺO CÁ NGỪ VÂY VÀNG SÔNG CO 

+ Latin name: Thunnus Albacares 

+ BLOCK 10kgs/carton, NET WEIGHT 100% 

All size 

 

7 

TUNA KAMA 

MÁ CÁ NGỪ 

+ Bulk/IWP, 10kgs/carton, NET WEIGHT 100% 

100/300g 

(natural) 

300/500g 

 

(natural) 

500g up 

 

(natural) 

100/300g 

(CO-treated) 

 

300/500g 

(CO-treated) 

 

500g up 

(CO-treated)  

8 

TUNA BELLY 

LƢỜN CÁ NGỪ 

+ IWP, 10kgs/carton, NET WEIGHT 100% 

300/500g 

(natural) 

 

500g up 

(natural) 
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9300/500g 

(CO-treated) 

 

500g up 

(CO-treated) 
      

9 

TUNA TAIL(natural) 

ĐUÔI CÁ NGỪ 

+ BULK, 10kgs/carton, NET WEIGHT 100% 

500g up 

 

10 

TUNA HEAD (SKIPJACK & BONITO) 

ĐẦU CÁ NGỪ ( SỌC DƢA VÀ CHÙ) 

NET WEIGHT 100% 

200-500g 

 

11 

TUNA EYE 

MẮT CÁ NGỪ 

+ IQF, 1kg/bag , 10kgs/carton 

 

 

12 

FROZEN SKIPJACK TUNA WHOLE ROUND 

CÁ NGỪ SỌC DƢA NGUYÊN CON  ĐÔNG LẠNH                           

+ Latin name: Katsuwonus pelamis                          

+ Origin: Vietnam      

+ Canning Grade, Histamine < 50ppm   

+ IQF, 25Kgs/Woven Bag     

300-500 

500-1000 

1000 up 

 

13 

FROZEN SKIPJACK TUNA STEAK 

CÁ NGỪ SỌC DƢA CẮT KHÖC ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Katsuwonus pelamis                          

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, PC/PA, 9Kg/carton, NET WEIGHT 100% 

4cm/pcs 
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14 

FROZEN SKIPJACK TUNA PRE-COOKED LOINS   

CÁ NGỪ SỌC DƢA HẤP CHÍN ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Katsuwonus pelamis                          

+ Origin: Vietnam      

+ Single Cleaned, Histamine < 50ppm    

+ 10% of Flakes      

+ IVP, 05Kgs/Bag, 04Bags/Carton    

300-500 

500-1000 

1000 up 

 

15 

FROZEN SKIPJACK TUNA PRE-COOKED FLAKES 

VỤN CÁ NGỪ SỌC DƢA HẤP CHÍN ĐÔNG LẠNH  

+ Latin name: Katsuwonus pelamis                          

+ Origin: Vietnam      

+ Single Cleaned, Histamine < 100ppm   

+ IVP, 05Kgs/Bag, 04Bags/Carton   

   

 

 

16 

FROZEN BONITO TUNA WHOLE ROUND   

CÁ NGỪ CHÙ NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH                                     

+ Latin name: Sarda orientalis    

+ Origin: Vietnam      

+ Canning Grade, Histamine < 50ppm   

+ IQF, 25Kgs/Woven Bag    

  

200-500 

500 up 

 

17 

FROZEN BONITO TUNA PRE-COOKED LOINS  

CÁ NGỪ CHÙ HẤP CHÍN ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Sarda orientalis    

+ Origin: Vietnam      

+ Single Cleaned, Histamine < 50 ppm   

+ 10% of Flakes      

+ IVP, 05Kgs/Bag, 04Bags/Carton   

   

200-500 

500 up 

 

18 

FROZEN BONITO TUNA PRE-COOKED FLAKES  

VỤN CÁ NGỪ CHÙ HẤP CHÍN ĐÔNG LẠNH  

+ Latin name: Sarda orientalis    

+ Origin: Vietnam      

+ Single Cleaned, Histamine < 50 ppm   

+ IVP, 05Kgs/Bag, 04Bags/Carton   

   

 

 

19 

FROZEN TONGOL TUNA WHOLE ROUND 

CÁ NGỪ BÕ NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Thunnus tonggol 

+ Origin : Vietnam  

+ IQF, 25 kgs/ Woven Bag 

+ Canning Grade, Histamine < 50ppm 

300-500 

500-1000 

1000 up 
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20 

FROZEN TONGOL TUNA PRE-COOKED LOINS  

CÁ NGỪ BÒ HẤP CHÍN ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Thunnus tonggol   

+ Origin: Vietnam      

+ Single Cleaned, Histamine < 50 ppm   

+ 10% of Flakes      

+ IVP, 05Kgs/Bag, 04Bags/Carton 

300-500 

500-1000 

1000 up 

 

21 

FROZEN TONGOL TUNA PRE-COOKED FLAKES 

VỤN CÁ NGỪ BÒ HẤP CHÍN ĐÔNG LẠNH  

+ Latin name: Thunnus tonggol    

+ Origin: Vietnam      

+ Single Cleaned, Histamine < 50 ppm   

+ IVP, 05Kgs/Bag, 04Bags/Carton  

 

 

22 

FROZEN BULLET TUNA WHOLE ROUND   

CÁ NGỪ Ồ NGUYÊN CON     

+ Latin name: Euthynnus affinis    

+ Origin: Vietnam  

+ IQF, 25 kgs/ Woven Bag 

+ Canning Grade, Histamine < 50ppm     

 

 

23 

FROZEN MAHI-MAHI WHOLE ROUND 

CÁ DŨA(NỤC HEO) NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Coryphaena hippurus 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 10kg/carton, Net weight 100% 
3/5 kg 

5kg up 

 

24 

FROZEN MAHI-MAHI FILLET 

CÁ DŨA(NỤC HEO) PHI LÊ ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Coryphaena hippurus 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 10kg/carton, Net weight 100% 

3/5 kg 

5kg up 

 

25 

FROZEN MAHI-MAHI STEAK 

CÁ DŨA(NỤC HEO) CẮT KHÖC ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Coryphaena hippurus 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 10kg/carton, Net weight 100% 

 

4cm/pcs 
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26 

FROZEN PARROTFISH WHOLE ROUND 

CÁ MÓ NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Scarus ghobban 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 10kg/carton 

300-500  

500-800 

800-1200 

1200 up 

 

27 

FROZEN PARROTFISH WHOLE ROUND WGGS 

CÁ MÓ NGUYÊN CON LÀM SẠCH ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Scarus ghobban 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 10kg/carton 

300/500 

500/800 

800 up 

 

28 

FROZEN PARROTFISH STEAK 

CÁ MÓ CẮT KHÖC ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Scarus ghobban 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 10kg/carton 

300/500 

500 up 

 

29 

FROZEN PARROTFISH FILLET 

CÁ MÓ PHI LÊ ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Scarus ghobban 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 10kg/carton 

50/100 

100/200 

200/300 

300/500 

 

30 

FROZEN RED SPOT EMPEROR WHOLE ROUND 

CÁ GÁY NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Lethrinus miniatus 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 10kg/carton 

300/500 

500/1KG 

1KG UP 

 

31 

FROZEN RED SPOT EMPEROR STEAK 

CÁ GÁY CẮT KHÖC ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Lethrinus miniatus 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 10kg/carton 

4cm/pcs 
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32 

FROZEN WAHOO WHOLE ROUND 

CÁ THU HỦ NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Acanthhocybium solandri 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 10kg/carton 

2/5 KG 

 

33 

FROZEN WAHOO STEAK 

CÁ THU HỦ CẮT KHÖC ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Acanthhocybium solandri 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 10kg/carton 

2/5 KG 

 

34 

FROZEN KING MACKEREL WHOLE ROUND 

CÁ THU MÙA NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Scomberomorus guttatus 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 10kg/carton 

2/5 kg 

5kg up 

 

35 

FROZEN KING MACKEREL STEAK 

CÁ THU MÙA CẮT KHÖC ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Scomberomorus guttatus 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 10kg/carton 

2/5 kg 

5kg up 

 

36 

FROZEN HAIRTAIL WHOLE ROUND   

CÁ HỐ NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH  

+ Latin name: Trichiurus lepturus    

+ Origin : Vietnam 

+ Net 100%      

100/200 

300/500 

500 up 
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37 

FROZEN HAIRTAIL STEAK    

CÁ HỐ CẮT KHÖC ĐÔNG LẠNH  

+ Latin name: Trichiurus lepturus  

+ Origin : Vietnam  

+ IQF, Net 100%     

400-500 

GR/TRAY 

 

38 

SAILFISH HGT 

CÁ CỜ BUỒM NGUYÊN CON BỎ ĐẦU ( ẤN ĐỘ ) 

+ Latin name: Istiophorus orientalis 

+ Net 100% 

 

 

39 

MARLIN LOIN 

LOIN CÁ CỜ GÕN (ẤN ĐỘ) 

+ Latin name: Makaira indica 

+ Net 90%, glazing 10% 

 

 

40 

FROZEN SWORDFISH STEAK 

CÁ CỜ KIẾM CẮT KHÖC ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Xiphias gladius  

+ Origin : Vietnam  

+ IQF, 1kg/bag , 10kgs/carton  

 

 

41 

FROZEN MALABAR RED SNAPPER 

CÁ HỒNG MÍM NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Lutjanus malabaricus 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, BULK, 10kgs/carton 

300/500 

500 UP 
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42 

FROZEN RED SNAPPER WHOLE ROUND 

CÁ HỒNG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Lutjanus erythropterus 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, BULK, 10kgs/carton 

2 KG UP 

 

43 

FROZEN EMPEROR RED SNAPPER WHOLE ROUND 

CÁ HỒNG GÙ NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Lutjanus sebae 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, BULK, 10kgs/carton 

300/500 

500 up 

 

44 

FROZEN RED MULLET WHOLE ROUND 

CÁ PHÈN HỒNG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Parupeneus heptancanthus 

+ Origin: Vietnam 

 

40-70gr/pcs 

70-140gr/pcs 

140gr up 

 

45 

FROZEN INDIAN MACKEREL WHOLE ROUND 

CÁ BẠC MÁ NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Rastrelliger kanagurta 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 1kg/bag , 10kgs/carton 

 

6-8pcs/kg 

8-10pcs/kg 

10-12pcs/kg 

 

46 

FROZEN HARDTAIL SCAD WHOLE ROUND 

CÁ SÒNG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Megalaspis cordyla 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 1kg/bag , 10kgs/carton 

+ Net 90%, glazing 10% 

4-6pcs/kg 

6-8pcs/kg 

8-10pcs/kg 
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47 

FROZEN YELLOWTAIL  ROUND SCAD WHOLE 

ROUND 

CÁ NỤC GAI NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Decapterus maruadsi 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 1kg/bag , 10kgs/carton 

+ Net 90%, glazing 10% 

20-30pcs/kg 

30-40pcs/kg 

 

48 

FROZEN ROUND SCAD WHOLE ROUND 

CÁ NỤC THUÔN NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Decapterus maruadsi 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 1kg/bag , 10kgs/carton 

+ Net 90%, glazing 10% 

 

 

49 

FROZEN ROUND SCAD HGT 

CÁ NỤC THUÔN NGUYÊN CON BỎ ĐẦU ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Decapterus maruadsi 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 1kg/bag , 10kgs/carton 

+ Net 90%, glazing 10% 

25-35pcs/kg 

30-40pcs/kg 

 

50 

FROZEN YELLOWTAIL SCAD WHOLE ROUND 

CÁ NGÂN NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Atule mate 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 1kg/bag , 10kgs/carton 

 

 

51 

WHITE ANCHOVY WHOLE ROUND 

CÁ CƠM TRẮNG (SĂNG) NGUYÊN CON 

+ Latin name: Stolephorus tri 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 1kg/bag , 10kgs/carton 

5cm-7cm/pcs 

7cm-9cm/pcs 
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52 

GRAY ANCHOVY WHOLE ROUND 

CÁ CƠM THAN NGUYÊN CON 

+ Latin name: Stolephorus chinensis 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 1kg/bag , 10kgs/carton 

 

7cm-9cm/pcs 

9cm-12cm/pcs 

 

53 

FROZEN WHITE SARDINE WHOLE ROUND WGGS 

CÁ MAI NGUYÊN CON LÀM SẠCH ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Escualosa thoracata 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 1kg/bag , 10kgs/carton 

5cm-7cm/pcs 

7cm-9cm/pcs 

 

54 

FROZEN WHITE SARDINE FILLEL   

CÁ MAI LÀM SẠCH PHI LÊ     

 + Latin name: Escualosa thoracata    

 + Origin : Vietnam      

 + IQF, 1kg/bag ,10kgs/ carton     

3/5 cm/pcs 

5/7 cm/pcs 

 

55 

FROZEN SARDINE WHOLE ROUND 

CÁ TRÍCH NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Escualosa thoracata 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 1kg/bag , 10kgs/carton 

22-25cm/pcs 

30-35cm/pcs 

 

56 

FROZEN SEABASS WHOLE ROUND 

CÁ CHẼM NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Letes calcarifer 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 10kgs/carton 
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57 

FROZEN SPOTTED GROUPER WHOLE ROUND 

CÁ MÚ BÔNG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Epinephelus areolatus 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 1kg/bag ,10kgs/carton 

200-300 

300-500 

500-800 

800up 

 

58 

FROZEN RED GROUPER WHOLE ROUND 

CÁ MÖ ĐỎ NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Cephalopholis miniata 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 1kg/bag ,10kgs/carton 

200-300 

300-500 

500-800 

800up 

 

59 

FROZEN GOLDEN THREADFIN BREAM WHOLE 

ROUND 

CÁ ĐỔNG CỜ (SỌC) NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Nemipterus virgatus 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 10kgs/carton 

80-100 

100-150 

 150-200 

200up 

 

60 

FROZEN HORSEHEAD FISH WHOLE ROUND 

CÁ ĐỔNG QUÉO (ĐẦU VUÔNG) NGUYÊN CON ĐÔNG 

LẠNH 

+ Latin name: Branchiostegus japonicus 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, 10kgs/carton 

 

 

61 

FROZEN GOLDEN POMFRET WHOLE ROUND 

CÁ CHIM VÂY VÀNG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Pampus argenteus 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, BULK ,10kgs/carton 

200/400 

300/500 

400/600 

600/800 

 

62 

FROZEN BLACK POMFRET WHOLE ROUND 

CÁ CHIM ĐEN NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Formio niger 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, BULK ,10kgs/carton 

300/500 

500/700 

 700/1KG 
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63 

FROZEN TILAPIA WHOLE ROUND 

CÁ RÔ PHI NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Tilapia mossambica 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, BULK ,10kgs/carton 

300/500  

500/700 

 

64 

FROZEN RED TILAPIA WHOLE ROUND 

CÁ RÔ PHI ĐỎ NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Tilapia sp 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, BULK ,10kgs/carton 

300/500  

500/700 

 

65 

FROZEN CAT FISH WHOLE ROUND 

CÁ HÖ NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Pangasius conchophilus 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, BULK ,10kgs/carton 

 

 

66 

FROZEN INDO - PACIFIC MACKEREL WHOLE 

ROUND 

CÁ BA THÖ NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Rastrelliger brachysoma 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, BULK ,10kgs/carton 

 

 

 

67 

BLACK TIGER WHOLE ROUND 

TÔM SÚ NGUYÊN CON 

+ Latin name: Penaeus monodon 

+ Origin: Vietnam 

+ IQF,1kg/tray 

 

 

10pcs/kg 

12pcs/kg 

15pcs/kg 

18pcs/kg 

 

68 

FROZEN PURPLISH BROWN SPINY LOBSTER 

WHOLE ROUND 

TÔM HÙM ĐỎ ĐÔNG LẠNH NGUYÊN CON   

+ Latin name: Panulirus longipes    

+ Origin: Vietnam      

300-500 

500-700 

700-900 
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69 

FROZEN YELLOW RING SPINY LOBSTER WHOLE 

ROUND 

TÔM HÙM XANH ĐÔNG LẠNH NGUYÊN CON  

+ Latin name: Panulirus ornatus    

+ Origin: Vietnam  

 

 

70 

FROZEN CUTTLE FISH WHOLE ROUND 

MỰC NÖT(NANG BẦU) NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Sepiella spp    

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, BULK ,10kgs/carton 

 

20-40pcs/kg 

40-60pcs/kg 

60 up 

 

71 

FROZEN SQUID WHOLE ROUND 

MỰC ỐNG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH 

+ Latin name: Loligo edulis    

+ Origin: Vietnam 

+ IQF, BULK ,10kgs/carton 

 

10-15cm/pcs 

20-25cm/pcs 

 

II CANNED TUNA   

2.1 CAN FOOD   

1 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU/TUNA IN OIL 

Calories: 242.7; Total fat: 18.3g; Cholesterol: 40.8mg; 

Sodium: 240mg; Total Carbohydrate 0g; Protein: 19.5g, 

Calcium: 17.2mg 

140gr/ lon 

 

2 

CÁ NGỪ NGÂM MUỐI/SUNFLOWED TUNA 

Calories: 83; Total fat: 0.2g; Cholesterol: 42.6mg; Sodium: 

409mg; Total Carbohydrate 0g; Protein: 20.3g, Calcium: 

22.5mg 

140gr/ lon 
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3 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU VÀ ỚT/TUNA IN OIL AND 

CHILI 

Calories: 242.7; Total fat: 18.3g; Cholesterol: 40.8mg; 

Sodium: 240mg; Total Carbohydrate 0g; Protein: 19.5g, 

Calcium: 17.2mg 

140gr/ lon 

 

2.2 PET FOOD   

1 

PATE CÁ NGỪ TOPPING MỰC/ TUNA PASTE 

TOPPING SQUID 

crude protein (đạm thô): min 13%, moisture (độ ẩm tối đa): 

max 85%, crude fat (chất béo thô): min 0,5%, crude fiber (xơ 

thô): max 0,2%, khoáng tổng số: max 1% 

85gr/ lon 

 

2 

PATE CÁ NGỪ TOPPING CÁ HỒI/ TUNA PASTE 

TOPPING SALMON 

crude protein (đạm thô): min 15%, moisture (độ ẩm tối đa): 

max 85%, crude fat (chất béo thô): min 0,7%, crude fiber (xơ 

thô): max 0,3%, khoáng tổng số: max 0,7% 

85gr/ lon 

 

3 

PATE CÁ NGỪ TOPPING THỊT GÀ/ TUNA PASTE 

TOPPING CHICKEN 

crude protein (đạm thô): min 12%, moisture (độ ẩm tối đa): 

max 85%, crude fat (chất béo thô): min 0,4%, crude fiber (xơ 

thô): max 0,4%, khoáng tổng số: max 0,7% 

85gr/ lon 

 
 


